TRAO ĐỔI VỀ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN THEO TT 32
1. Xây dựng kế hoạch BDTX

-  Khi nào thì xây dựng KH bồi dưỡng ? Ai là người XD KHBD ? 
- Mỗi KH bồi dưỡng cần có những mục cơ bản nào ? Nội dung của KH cần có những gì ? Thông tin đó ( tài liệu) lấy ở đâu ?
2. Nội dung bồi dưỡng và hình thức kiểm tra, đánh giá 
2.1 Nội dung bồi dưỡng:

Nội dung ( ND 1, 2): Học tập về những vấn đề gì ? 

Nội dung 3: Mỗi GV cần chọn ít nhất mấy modun( TH)/năm học? Và chọn những modun nào ?
Các viết báo cáo cho từng modun ra sao ?

2.2 Hình thức kiểm tra, đánh giá :

Khi nào thì kiểm tra. đánh giá ? Ai là người kiểm tra, đánh giá  ?  
Cách thức đánh giá từng nội dung bồi dưỡng TX như thế nào ?
3. Hồ sơ lưu sau mỗi năm học 
NỘI DUNG BÁO CÁO

PHẦN 1 :  XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BDTX
1.  Khi nào thì xây dựng KH bồi dưỡng ?  

Theo TT 26, Điều 8, mục 4, điểm d : Sở giáo dục và đào tạo tổng hợp kế hoạch BDTX của các phòng giáo dục và đào tạo, của các nhà trường trực thuộc, xây dựng kế hoạch BDTX của sở, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng 6 hàng năm.

a) Căn cứ nội dung Chương trình BDTX và hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo, nhà trường hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX và báo cáo tổ bộ môn, trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt.
b) Căn cứ hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo, của phòng giáo dục và đào tạo và tổng hợp kế hoạch BDTX của giáo viên, nhà trường xây dựng kế hoạch BDTX của đơn vị, gửi cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp phê duyệt.
Sở GD Hải dương hướng dẫn : GV, Nhà trường XD KH trong tháng 5 hằng năm. Báo cáo về phòng GD vào đầu tháng 6 hàng năm.
         Thống nhất là từ cuối tháng 5 theo yêu cầu của Sở GD. Có bổ sung và điều chỉnh kế hoạch trong quá trình tổ chức thực hiện trong năm học.
*/ Kế hoạch BDTX được xây dựng theo năm học, bao gồm: các kế hoạch BDTX của giáo viên, nhà trường... 
Vậy Tổ chuyên môn có XD kế hoạch BDTX của tổ CM không ? ( Không XD KH, chỉ lập lịch theo dõi BDTX ở tổ CM)
       2. Các việc cần làm của tổ CM, nhà trường :

2.1 Trước khi GV lập kế hoạch: 

a) Nhà trường : 
- Dự kiến phân công CM năm học sau để GV biết mình thuộc tổ, khối chuyên môn nào để lựa chọn nội dung học tập và báo cáo KH với tổ CM đó.

- Nội dung 3 : mỗi cá nhân tự BD khoảng 4 mô đun (phù hợp với mỗi GV). Dự kiến nếu có chuyên đề cấp trường theo nội dung mô đun nào thì ai chưa học có thể cùng học mô đun đó và dự kiến luôn thời gian thực hiện chuyên đề ở trường để GV ghi vào KH . (Tính tổng số tiết nội dung 3 : khoảng 60 tiết)

-  Thống nhất về nội dung 1, 2 (theo HD của Bộ, sở, phòng GD).  Tính số tiết nội dung 1,2  =  120 tiết trừ đi số tiết nội dung 3 ở trên (khoảng 60 tiết). 
* Nếu đã có hướng dẫn của PGD, SGD về nội dung BDTX hè và năm học tới thì ấn định luôn số tiết bồi dưỡng tập trung ( những nội dung nhà trường,tổ CM,  phòng, sở tổ chức). Tính số tiết tự học phần này = Tổng số tiết nội dung 1,2 vừa tính  trừ đi  số tiết bồi dưỡng tập trung )

b) Tổ chuyên môn :

- Dự kiến xem tổ có làm chuyên đề theo nội dung mô đun nào không ? Nếu có dự kiến luôn thời gian thực hiện chuyên đề ở tổ để GV ghi vào KH .( Với những GV chưa bồi dưỡng nội dung này)
2.2.  Sau khi GV lập kế hoạch: 

a) Tổ chuyên môn : Tiến hành tập hợp kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên :
-  Kiểm tra số tiết mỗi nội dung 1, 2, 3 và tổng số tiết;  Kiểm tra số tiết từng mô đun trong KH từng GV. (GV chọn 4 mô đun trên tổng số 22 mô đun đã được Sở GD và Phòng GD hướng dẫn trong năm học 2012-2013 . Trong thông tư 32 gồm 45 mô đun,  tuy nhiên có những nội dung chỉ phù hợp theo vùng miền). Cơ bản theo thông tư 32 (về số tiết).
- Tập hợp số mô đun trong tổ, mỗi mô đun có những cá nhân nào học tập.

- Xem đề nghị thời gian học tập tập trung ở tổ, nhóm CM, thời gian đề nghị báo cáo chuyên đề của mỗi mô đun trong KH từng cá nhân. Sắp xếp vào lịch  của năm học về học bồi dưỡng tập trung và báo cáo chuyên đề xem có phù hợp không, nếu thấy không phù hợp với các công việc ở tổ thì yêu cầu GV chỉnh sửa 

- Xây dựng lịch học tập khối kiến thức tự chọn (nội dung 3) báo cáo BGH
Xây dựng lịch thống nhất để GV chủ động báo cáo trước tổ và được thực hiện trao đổi trong các buổi họp chuyên môn.

b) Nhà trường  : 

-  Làm việc với các tổ CM :

+ Nội dung 1, 2 : Thống nhất cụ thể nội dung nào do PGD tổ chức học tập tập trung, nội dung nào nhà trường tổ chức học tập trung, nội dung nào giao cho tổ CM tổ chức  học tập, định rõ số tiết học tập tâp trung ở huyện, trường, tổ.

Hướng dẫn GV định ra số tiết tự học ở nội dung này (nếu còn) ( Lấy tổng số tiết nội dung 1,2 trừ đi số tiết học tập trung)

         +  Nội dung 3 : Xem báo cáo của tất cả các tổ 

   Tập hợp số mô đun toàn trường, mỗi mô đun có những cá nhân nào học tập.

Xem đề nghị thời gian học tập tập trung ở tổ, nhóm CM, lịch báo cáo chuyên đề ở từng tổ CM. Nếu thấy cần điều chỉnh cho hợp lí toàn trường thì thông báo lại cho tổ CM, từng GV chỉnh sửa lại KH.


-  Duyệt KH của các cá nhân 

      Mỗi KH bồi dưỡng gồm có những mục cơ bản nào ? Nội dung ra sao? 
Theo quy định( Điều 8, TT 26) : Kế hoạch BDTX phải nêu rõ mục tiêu, nội dung, hình thức BDTX. 
3. Trao đổi về cấu trúc của một kế hoạch BDTX:
Tham khảo cấu trúc của một kế hoạch BDTX ( Cá nhân)
	TRƯỜNG TH ……….

TỔ…..


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………., ngày …… tháng ….. năm 2013


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 

NĂM HỌC: 2013-2014
(Nêu các căn cứ để XD KH...)

          Căn cứ thông tư hướng dẫn số 32 ngày 8/8/2011 của …...


Căn cứ thông tư 26 ngày 10/7/2012 của ….

          
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học và công việc được phân công công việc của bản thân năm học….. 


Căn cứ vào kết quả thi đua, kết quả xếp loại Chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học năm học……….. của bản thân.

Căn cứ vào điều kiện thực tế và năng lực của mình. Tôi xây dựng kế hoạch ……… cá nhân trong năm học …….. như sau: 
I. Mục tiêu 
II. Hình thức BD

III. Nội dung bồi dưỡng 
1. Nội dung bắt buộc.

	Số TT
	Nội dung bồi dưỡng
	Tự bồi dưỡng ( tiết)
	Bồi dưỡng tập trung
	Điều chỉnh

	
	
	
	Số tiết
	Thời điểm thực hiện
	

	1
	Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học.
	20
	10
	5/2014
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Nội dung 2: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của địa phương theo năm học.
	15
	15
	5/2014
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Nội dung tự chọn:
	Mã mô đun
	Nội dung bồi dưỡng
	Mục tiêu bồi dưỡng
	Thời gian tự học( tiết)
	Thời gian học tập trung ( tiết)
	Thời gian báo cáo( Điều chỉnh)

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	

	Nội dung 3: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của Giáo viên
	( Theo  TT32)
	=Tổng
	
	
	

	TH2
	Đặc điểm tâm lý của học sinh dân tộc ít người, học sinh khuyết tật hoặc chậm phát triển trí tuệ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

1. Tâm lí của học sinh dân tộc ít người ở địa phương

2. Tâm lí của học sinh khuyết tật và chậm phát triển trí tuệ

3. Tâm lí của học sinh có hoàn cảnh khó khăn
	Có kĩ năng tìm hiểu, phân tích đặc điểm tâm lí học sinh dân tộc ít người, học sinh khuyết tật hoặc chậm phát triển trí tuệ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để vận dụng trong dạy học, giáo dục phù hợp đối tương học sinh.
	10
	2
	3
	12/2013

	TH 3
	
	
	
	
	
	


	Hiệu trưởng duyệt
	Người lập kế hoạch


Lưu ý:
          - Nội dung bồi dưỡng 1,3 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
( Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học).
- Nội dung bồi dưỡng 2 theo hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo, của các đề tài, dự án;
( Sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục tiểu học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án).
         - Nội dung 1,2: Nhà trường căn cứ HD hằng năm của Bộ, Sở và, thực tế nhà trường để HD cụ thể các nội dung sẽ bồi dưỡng trong năm học cho GV..( Toàn bộ nội dung tiếp thu từ các lớp tập huấn cán bộ, quản lí, GV nhân viên cấp Bộ, Sở, Phòng trong hè và trong năm học; có những ND mà cán bộ quản lí tập huấn về- yêu cầu triển khai tới cán bộ, GV, nhân viên)

- Nội dung 3: GV chọn 4 mô đun trong tổng số 22 mô đun đã được Sở GD và Phòng GD hướng dẫn trong năm học 2012-2013 . (Trong thông tư 32 gồm 45 mô đun,  tuy nhiên có những nội dung chỉ phù hợp theo vùng miền). Cơ bản theo thông tư 32 (về số tiết).) ( PGD có công văn số 52… ngày 28/6/2012)
Tham khảo cấu trúc của một kế hoạch BDTX ( Trường)

	PHÒNG GD&ĐT KIM THÀNH

TRƯỜNG TH ……….

Số:………….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày …… tháng ….. năm 2013


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học: 2013 – 2014
          Căn cứ Thông Tư số 32 ngày 8/8/2011 …..


Căn cứ Thông Tư 26 ngày 10/7/2012 ……

          Căn cứ công văn số 61/PGD&ĐT-GDTH ngày 18/7/2013 của Phòng GD&ĐT huyện Kim Thành về việc bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp tiểu học hè 2013 và trong năm học 2013-2014;

Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của từng giáo viên trong trường và điều kiện thực tế đội ngũ CBGV nhà trường;
Từ những kết quả đạt được trong năm học 2012-2013 và những yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của các cấp chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014. Trường tiểu học …… thống nhất xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên trong năm học 2013- 2014 như sau: 

I. MỤC TIÊU: 

II. ĐỐI TƯỢNG:

III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG

IV. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

1. Nội dung bắt buộc.
	Số TT
	Nội dung bồi dưỡng
	Tổng số tiết học tập trung/cá nhân
	Số CBGV tham gia
	Thời gian
	Người phụ trách ( Điều chỉnh)

	1
	Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học.(.. tiết)
	
	
	
	

	
	- Học…
	
	
	
	

	2
	Nội dung 2: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của địa phương theo năm học(… tiết)
	
	
	
	

	
	- Học…
	
	
	
	


2. Nội dung tự chọn:
	Mã mô đun
	Nội dung bồi dưỡng
	Thời gian tự học
	Thời gian học tập trung
	Số CBGV tham gia
	Thời gian hoàn thành

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	
	

	Nội dung 3: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của Giáo viên
	
	
	
	
	

	TH1
	Đặc điểm tâm lý của học sinh dân tộc ít người, học sinh khuyết tật hoặc chậm phát triển trí tuệ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

1. Tâm lí của học sinh dân tộc ít người ở địa phương

2. Tâm lí của học sinh khuyết tật và chậm phát triển trí tuệ

3. Tâm lí của học sinh có hoàn cảnh khó khăn
	10
	2
	3
	Đ/c A, B, C ….
	12/2013


V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với GV:…..

2. Đối với tổ chuyên môn
3. Đối với nhà nhà trường
( Nêu rõ được biện pháp chỉ đạo; vai trò của GV, của tổ chuyên môn, của nhà trường; dự kiến thời gian CBGV viết bài thu hoạch theo nội dung 1 và 2;  Tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của GV.  CBGV lập kế hoạch BDTX hè 2014 và năm học 2014 – 2015...)
Trên đây là kế hoạch ………
	PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT
	HIỆU TRƯỞNG


PHỤ LỤC

NỘI DUNG VÀ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG TẬP TRUNG

 (Kèm theo kế hoạch số …./KH ngày …. tháng …. năm 2013 của trường Tiểu học…)
1. Nội dung và các lớp bồi dưỡng do Sở GD&ĐT tổ chức tập trung tại tỉnh 

- Thực hiện theo lịch của SGD ( Phù hợp thực tế của trường).
2.  Nội dung và các lớp bồi dưỡng do Phòng GD&ĐT tổ chức tập trung tại huyện 
- Thực hiện theo lịch của PGD( Phù hợp thực tế của trường).
3. Nội dung bồi dưỡng do nhà trường tổ chức tập trung tại trường :

	Thời gian
	Nội dung bồi dưỡng
	Đối tượng tham gia

 học bồi dưỡng
	Số tiết  học
	Người phụ trách

(hoặc báo cáo viên)

	(Ngày)

Tháng 8/2013
	…………..
	
	
	

	
	………………
	
	
	

	
	……………..
	
	
	

	
	……………..
	
	
	

	(Ngày)

Tháng 9/2013
	…………..
	
	
	

	
	………………
	
	
	

	
	……………..
	
	
	

	
	
	
	
	


4. Nội dung bồi dưỡng tập trung tại tổ chuyên môn :

	Thời gian
	Tổ CM
	Nội dung bồi dưỡng
	Số tiết  học
	Người phụ trách
(hoặc báo cáo viên)

	Tháng 8/2013
	1
	…………..
	
	

	
	2;3
	………………
	
	

	
	4;5
	……………..
	
	

	Tháng 9/2013
	1
	…………..
	
	

	
	2;3
	………………
	
	

	
	4;5
	……………..
	
	

	……….
	…………..
	…………………
	...........
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	HIỆU TRƯỞNG


PHẦN 2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN BDTX VÀ CÁCH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BDTX

1 . Hình thức bồi dưỡng: (Theo thực tế tại mỗi đơn vị)
         2. Tham khảo cấu trúc một báo cáo:
* Trang bìa 
* Phần nội dung
	TRƯỜNG TIỂU HỌC …….

TỔ …..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     ……….., ngày … tháng … năm ….


BÁO CÁO 

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Mô đun .....: “...............................”

I- MỤC TIÊU: ( Ghi các mục tiêu theo gợi ý tại TT 32)
II- NỘI DUNG:
III- KẾT QUẢ  BỒI DƯỠNG ( Vận dụng trong giảng dạy; các hoạt động GD...)
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT ( NẾU CÓ)
         








NGƯỜI BÁO CÁO
Phụ lục , hình ảnh, sản phẩm (Nếu có)
NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
1. Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX : …. điểm.

2. Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục : … điểm.

            Tổng số : …. điểm

                                                                                     Tổ trưởng
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
..........................................................................................................................................................

Ghi chú: Nên viết theo cấu trúc của một chuyên đề và thể hiện được:
-Tên báo cáo chuyên đề (nêu rõ mô đun nào, họ tên người báo cáo chuyên đề, thời điểm báo cáo)

- Mục tiêu (cái cần đạt được qua bồi dưỡng mô đun)

- Nội dung chuyên đề

- Kết luận, bài học kinh nghiệm.

3. Hình thức kiểm tra, đánh giá trong năm học:
Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên ( Thực hiện theo Điều 12, 13, 14, 15 tại TT số 26 ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên mầm non, Phổ thông và Giáo dục thường xuyên).

      - Phòng đánh giá kết quả bồi dưỡng hè qua các lớp (bằng bài viết thu hoạch)

      - Trường: tập trung 1 buổi cho cán bộ GV viết thu hoạch nội dung 1 và 2 (việc này làm khoảng cuối tháng 9), chấm và đánh giá điểm số từng nội dung.

      - Nội dung 3; Đánh giá theo KH đã xây dựng.

        Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

+ Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).

+ Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm). ( Có thể căn cứ vào kết quả giảng dạy trong năm, kết quả kiểm tra, kết quả các hoạt động GD… trong năm có liên quan)
Cách đánh giá 1 báo cáo như thế nào ? 
         - Giáo viên báo cáo chuyên đề ở tổ chuyên môn : 
         + Thành viên tham gia góp ý, nhận xét và đánh giá gồm có Tổ trưởng, tổ phó, các thành viên trong tổ (nên có BGH cùng tham gia)

         + Đánh giá, cho điểm do Tổ chuyên môn và nhà trường thống nhất (nên có đánh giá ưu nhược điểm chính của nội dung báo cáo chuyên đề. Chú ý phần vận dụng kiến thức thông qua kết quả giảng dạy, kết quả các HĐ GD…để cho điểm). 
        - Xây dựng biên bản đánh giá chuyên đề được báo cáo theo tổ CM. 
Phần 3 :  Hồ sơ BDTX lưu sau mỗi năm học 
1. Giáo viên : KH , nội dung bồi dưỡng, các báo cáo chuyên đề ( đóng thành quyển)
2 . Tổ CM :  -  Lịch học bồi dưỡng của tổ

          - Các báo cáo chuyên đề ( tập trung của tổ)
          - Biên bản các đợt báo cáo chuyên đề

          - Bảng tổng hợp đánh giá xếp loại BDTX của tổ 

(Các nội dung liên quan khác có thể ghi trong sổ nghị quyết của tổ chuyên môn)

3 . Nhà trường: 
          - KH , nội dung bồi dưỡng (của báo cáo viên), các báo cáo chuyên đề của trường;
          - Báo cáo chuyên đề của các cá nhân ( Lưu tại thư viện để CBGV tham khảo)

          - Đề, biểu điểm, bài thu hoạch của GV;

          - Bảng tổng hợp đánh giá, xếp loại BDTX của các cá nhân
 Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên. 
	KHUNG THỜI GIAN THỰC HIỆN

	Nội dung công việc
	Thời gian tính theo năm học và thời gian nghỉ hè

	
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Xây dựng KH: GV, Trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	 

	2. Bồi dưỡng tập trung
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x

	3. Bồi dưỡng tự chọn
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	4.Kiểm tra, giám sát
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	5. Nghiệm thu, đánh giá
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 

	6. Tổng hợp kết quả, báo cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	7. Hội thảo, sơ kết, tổng kết
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	x

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú: Thực hiện theo KH cụ thể của mỗi đơn vị trường



































9

